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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018        1


8

	THỨ
	TIẾT
	7A1

(V. Hằng)
	7A2

(M. Thùy)
	7A3

(Dung)
	7A4

(Chung)
	7A5

(Hạnh)
	7A6

(Loan Sinh)
	7A7

(Điệp)
	7A8

(Hiền)
	8A1

(M. An)
	8A2

(Tiên)
	8A3

(Thủy)
	8A4

(Quân)
	8A5

(T. Minh)
	8A6

(Tâm)
	8A7

(Duyên)

	2
	1
	Địa

V. Hằng
	Toán

M. Thùy
	Lí

Dung
	MT

Chung
	Toán

Hạnh
	Sinh

Loan Sinh
	Văn

Điệp
	Toán

Hiền
	Văn

M. An
	Toán

Tiên
	Địa

Thủy
	NNgữ

Quân
	Văn

T. Minh
	Sử

Tâm
	Hóa

Duyên

	
	2
	Tin

Tươi
	Toán

M. Thùy
	Địa

V. Hằng
	Sử

Lĩnh
	Toán

Hạnh
	Nhạc

Huyền
	Địa

Trân
	NNgữ

Vũ
	Địa

Thủy
	NNgữ

Quân
	Sử

Tâm
	Toán

Bảo
	MT

Chung
	Văn

T. Minh
	NNgữ

Yến AV

	
	3
	Tin

Tươi
	Địa

V. Hằng
	Văn

Thành
	CNghệ

C. Nga
	MT

Chung
	NNgữ

Vũ
	Sử

Lĩnh
	Văn

Điệp
	Nhạc

Huyền
	Sử

Tâm
	Toán

Bảo
	Văn

T. Minh
	Hóa

Duyên
	CNghệ

Yến Lý
	Địa

Thủy

	
	4
	Văn

Thành
	Lí

Dung
	Sinh

Loan Sinh
	Toán

Hạnh
	NNgữ

Vũ
	Địa

Trân
	Sinh

C. Nga
	Sử

Lĩnh
	NNgữ

Quân
	Nhạc

Huyền
	Toán

Bảo
	Văn

T. Minh
	CNghệ

Yến Lý
	NNgữ

Yến AV
	Sử

Tâm

	
	5
	ChCờ

V. Hằng
	ChCờ

M. Thùy
	ChCờ

Dung
	ChCờ

Chung
	ChCờ

Hạnh
	ChCờ

Loan Sinh
	ChCờ

Điệp
	ChCờ

Hiền
	ChCờ

M. An
	ChCờ

Tiên
	ChCờ

Thủy
	ChCờ

Quân
	ChCờ

T. Minh
	ChCờ

Tâm
	ChCờ

Duyên

	3
	1
	Sinh

Loan Sinh
	Tin

Tươi
	CNghệ

C. Nga
	NNgữ

Bình
	Văn

Phương Văn
	Tin

Ngọc
	NNgữ

Vũ
	CNghệ

Duyên
	CNghệ

Yến Lý
	Văn

M. An
	Toán

Bảo
	GDCD

P. Thảo
	Sử

Tâm
	Sinh

Trâm
	Toán

Võ. Huyền

	
	2
	Văn

Thành
	CNghệ

C. Nga
	Sử

Lĩnh
	Tin

Tươi
	GDCD

P. Thảo
	Tin

Ngọc
	Nhạc

Huyền
	NNgữ

Vũ
	Văn

M. An
	Sinh

Trâm
	Hóa

Duyên
	Toán

Bảo
	Địa

Thủy
	Toán

Võ. Huyền
	Văn

Phương Văn

	
	3
	Sử

Lĩnh
	Văn

Thành
	NNgữ

Bình
	Tin

Tươi
	NNgữ

Vũ
	Địa

Trân
	CNghệ

Duyên
	Sinh

C. Nga
	Toán

Tiên
	CNghệ

Yến Lý
	Sinh

Trâm
	Sử

Tâm
	Toán

Võ. Huyền
	Địa

Thủy
	Lí

Dung

	
	4
	CNghệ

C. Nga
	Văn

Thành
	Tin

Tươi
	Văn

Phương Văn
	Sinh

Loan Sinh
	NNgữ

Vũ
	Sử

Lĩnh
	Tin

Ngọc
	Sinh

Trâm
	Hóa

Linh
	Lí

Dung
	MT

Chung
	Toán

Võ. Huyền
	GDCD

P. Thảo
	NNgữ

Yến AV

	
	5
	Nhạc

Huyền
	NNgữ

Bình
	MT

Chung
	Sinh

Loan Sinh
	Tin

Ngọc
	Sử

Lĩnh
	GDCD

P. Thảo
	Địa

Trân
	Hóa

Linh
	Toán

Tiên
	CNghệ

Yến Lý
	Địa

Thủy
	NNgữ

Yến AV
	Lí

Dung
	Sinh

Trâm

	4
	1
	NNgữ

Bình
	Nhạc

Huyền
	Toán

Hạnh
	Địa

V. Hằng
	Sinh

Loan Sinh
	Văn

Điệp
	MT

Châu
	Sinh

C. Nga
	Sử

Tâm
	NNgữ

Quân
	Văn

M. An
	Văn

T. Minh
	Toán

Võ. Huyền
	Hóa

Duyên
	GDCD

P. Thảo

	
	2
	CNghệ

C. Nga
	Văn

Thành
	Nhạc

Huyền
	Toán

Hạnh
	Địa

V. Hằng
	Sử

Lĩnh
	Lí

Tuyết
	CNghệ

Duyên
	NNgữ

Quân
	Sử

Tâm
	Văn

M. An
	Lí

Dung
	Văn

T. Minh
	CNghệ

Yến Lý
	Toán

Võ. Huyền

	
	3
	Toán

Phi
	Sinh

Loan Sinh
	NNgữ

Bình
	Sử

Lĩnh
	Lí

Tuyết
	CNghệ

C. Nga
	Địa

Trân
	GDCD

P. Thảo
	CNghệ

Yến Lý
	Lí

Dung
	Sinh

Trâm
	Toán

Bảo
	Sử

Tâm
	NNgữ

Yến AV
	Toán

Võ. Huyền

	
	4
	Toán

Phi
	NNgữ

Bình
	Văn

Thành
	Văn

Phương Văn
	Sử

Lĩnh
	Toán

B. Ngọc
	Văn

Điệp
	Nhạc

Huyền
	Hóa

Linh
	Văn

M. An
	NNgữ

Quân
	Toán

Bảo
	Sinh

Trâm
	Văn

T. Minh
	NNgữ

Yến AV

	
	5
	Văn

Thành
	Sử

Lĩnh
	Sinh

Loan Sinh
	GDCD

P. Thảo
	Văn

Phương Văn
	Toán

B. Ngọc
	Sinh

C. Nga
	Địa

Trân
	Lí

Dung
	Hóa

Linh
	Toán

Bảo
	NNgữ

Quân
	NNgữ

Yến AV
	Toán

Võ. Huyền
	Sinh

Trâm

	5
	1
	MT

Chung
	Tin

Tươi
	GDCD

P. Thảo
	Sinh

Loan Sinh
	Văn

Phương Văn
	Văn

Điệp
	Toán

Hùng
	MT

Châu
	Toán

Tiên
	NNgữ

Quân
	Nhạc

Huyền
	Sinh

Trâm
	Lí

Dung
	Toán

Võ. Huyền
	CNghệ

Yến Lý

	
	2
	Lí

Dung
	Địa

V. Hằng
	Tin

Tươi
	Văn

Phương Văn
	Toán

Hạnh
	MT

Châu
	Toán

Hùng
	Văn

Điệp
	GDCD

P. Thảo
	Toán

Tiên
	NNgữ

Quân
	CNghệ

Yến Lý
	Sinh

Trâm
	Toán

Võ. Huyền
	Nhạc

Huyền

	
	3
	NGLL

V. Hằng
	NGLL

M. Thùy
	NGLL

Dung
	NGLL

Chung
	NGLL

Hạnh
	NGLL

Loan Sinh
	NGLL

Điệp
	NGLL

Hiền
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	6
	1
	Địa

V. Hằng
	Toán

M. Thùy
	NNgữ

Bình
	CNghệ

C. Nga
	Toán

Hạnh
	Sinh

Loan Sinh
	Văn

Điệp
	Toán

Hiền
	Văn

M. An
	Toán

Tiên
	GDCD

P. Thảo
	NNgữ

Quân
	Văn

T. Minh
	Sử

Tâm
	Hóa

Duyên

	
	2
	NNgữ

Bình
	Toán

M. Thùy
	Toán

Hạnh
	Địa

V. Hằng
	Tin

Ngọc
	Toán

B. Ngọc
	NNgữ

Vũ
	Toán

Hiền
	Sử

Tâm
	Văn

M. An
	NNgữ

Quân
	Hóa

Duyên
	GDCD

P. Thảo
	Nhạc

Huyền
	Văn

Phương Văn

	
	3
	GDCD

P. Thảo
	Sinh

Loan Sinh
	CNghệ

C. Nga
	Lí

Dung
	Địa

V. Hằng
	Toán

B. Ngọc
	Toán

Hùng
	Tin

Ngọc
	NNgữ

Quân
	Địa

Thủy
	Hóa

Duyên
	Văn

T. Minh
	Nhạc

Huyền
	MT

Chung
	Văn

Phương Văn

	
	4
	Sinh

Loan Sinh
	MT

Chung
	Địa

V. Hằng
	Toán

Hạnh
	CNghệ

C. Nga
	Văn

Điệp
	Toán

Hùng
	NNgữ

Vũ
	SHCN

Hiền
	SHCN

Tiên
	SHCN

Thủy
	SHCN

Quân
	SHCN

T. Minh
	SHCN

Tâm
	SHCN

Duyên

	
	5
	SHCN

V. Hằng
	SHCN

M. Thùy
	SHCN

Dung
	SHCN

Chung
	SHCN

Hạnh
	SHCN

Loan Sinh
	SHCN

Điệp
	SHCN

Hiền
	NGLL

M. An
	NGLL

Tiên
	NGLL

Thủy
	NGLL

Quân
	NGLL

T. Minh
	NGLL

Tâm
	NGLL

Duyên

	7
	1
	NNgữ

Bình
	Văn

Thành
	Sử

Lĩnh
	Văn

Phương Văn
	Nhạc

Huyền
	Lí

Tuyết
	Tin

Ngọc
	Văn

Điệp
	Sinh

Trâm
	GDCD

P. Thảo
	Văn

M. An
	Sử

Tâm
	Hóa

Duyên
	NNgữ

Yến AV
	CNghệ

Yến Lý

	
	2
	Sử

Lĩnh
	NNgữ

Bình
	Văn

Thành
	Toán

Hạnh
	CNghệ

C. Nga
	GDCD

P. Thảo
	Tin

Ngọc
	Văn

Điệp
	MT

Chung
	CNghệ

Yến Lý
	Văn

M. An
	Sinh

Trâm
	Văn

T. Minh
	Hóa

Duyên
	Văn

Phương Văn

	
	3
	Toán

Phi
	GDCD

P. Thảo
	Văn

Thành
	NNgữ

Bình
	Sử

Lĩnh
	NNgữ

Vũ
	Văn

Điệp
	Lí

Tuyết
	Toán

Tiên
	Văn

M. An
	MT

Chung
	Hóa

Duyên
	CNghệ

Yến Lý
	Văn

T. Minh
	Sử

Tâm

	
	4
	Toán

Phi
	CNghệ

C. Nga
	Toán

Hạnh
	NNgữ

Bình
	Văn

Phương Văn
	Văn

Điệp
	NNgữ

Vũ
	Sử

Lĩnh
	Toán

Tiên
	Sinh

Trâm
	CNghệ

Yến Lý
	Nhạc

Huyền
	Toán

Võ. Huyền
	Văn

T. Minh
	MT

Chung

	
	5
	Văn

Thành
	Sử

Lĩnh
	Toán

Hạnh
	Nhạc

Huyền
	NNgữ

Vũ
	CNghệ

C. Nga
	CNghệ

Duyên
	Toán
Hiền
	Văn

M. An
	MT

Chung
	Sử

Tâm
	CNghệ

Yến Lý
	NNgữ

Yến AV
	Sinh

Trâm
	Toán

Võ. Huyền


